
Danh Sách Dụng Cụ Học Cấp Tiểu Học Trường Cộng Đồng Davenport  

Đây là danh sách dụng cụ học đề nghị cho các cấp lớp dưới đây.  Một số cấp lớp sử dụng các thư mục màu và vở tập lò xo đề nghị trong danh sách để sử dụng trong hệ 
thống tổ chức theo màu trong lớp học. Các đồ tiếp liệu bổ sung có thể được mua theo nhả ý của phụ huynh / người giám hộ 

Lớp Mẫu Giáo Lớp 2 Lớp 4 

1 Ba lô đeo lưng – không bánh xe 1 Ba lô đeo lưng –không bánh xe 1 Ba lô đeo lưng –không bánh xe  

1 Hộp giấy chùi mũi (Tissues) 3 Hộp giấy chùi mũi (Tissues) 2 Hộp giấy chùi mũi (Tissues)  

1 Hộp nhựa đựng bút chì  1 Hộp nhựa đựng bút chì 1 Hộp hay bóp đựng bút chì   

2 Hộp – 4 bút lông xóa được  (Markers EXPO) 

1 Cái kéo (hiệu Fiskar) 

1  Hộp- 4 bút lông xóa được (Markers-EXPO) 1 Hộp -4 bút lông xóa được ( đề nghị hiêu EXPO)  

Cái kéo ( hiệu  Fiskar) 1 Cái kéo ( hiệu  Fiskar) 

2 Hộp-24 bút chì xáp (hiệu Crayola Crayons) 1 hộp -24 cây bút chì xáp (hiệu Crayola Crayons) 1  hộp -24 cây bút chì xáp (hiệu Crayola Crayons) 

1 Bịch 8 cây bút long màu xóa được (Crayola) 4 – Bìa còng màu 2 Túi (đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây) 4 - Bìa còng màu 2 Túi (đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây) 

1 Bìa thư mục có túi 2 Ống keo (4oz) 1 Ống keo (4oz) 

6 Ống keo 20- 24  bút chì gổ số #2 24 bút chì  số #2 vàng 

1 Hộp bút chì số  #2  1 Cục gôm lớn màu hồng  2 Hộp bút chì một đầu có gôm  

Con gái - 1 Hộp túi ny lon Ziplock bỏ đá - 1 Gallon  1 Hộp túi ziplock bỏ tủ đá -  1 Gallon  1 cây bút  lông (Hi-Liter) 

Con trai  - 1 Hộp túi ny lon Ziplock bỏ đá - 1 / 4 Gallon 1 Chai xà bông bơm rửa tay (Hand Sanitizer) 1 Chai xà bông bơm rửa tay (Hand Sanitizer) 

1 Chai xà bông bơm rửa tay (Hand Sanitizer) 1 Cuộn giấy lau tay 6 Cuốn tập có đường gạch lò xo (đỏ,vàng,xanh dương/lá cây,đen,tím) 

4 Cuốn tập lò xo (đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây) 2 Xấp giấy rời có đường gạch rộng 

Lớp 1 1 Xấp giấy rời có đường gạch rộng 

1 Ba lô đeo lưng –  1 Cuốn sổ tay khâu chỉ 100 tờ/200 trang, có đường gạch rộng-Science notebook 

2 Hộp giấy chùi mũi (Tissues) Lớp 3 2 Bút mực – Xanh hay đen 

1 Hộp nhựa đựng bút chì 1 Ba lô đeo lưng –không bánh xe 1 Bút mực  - Đỏ 

1 Hôp -4 bút lông xóa được (Markers EXPO)  

1 cái kéo ( hiệuFiskar) 

2 Hộp giấy chùi mũi (Tissues) 1 Hộp bút lông 

1 Hộp nhựa đựng bút chì  1 Hộp bút chì màu 

2 Hộp -24 bút chì Xáp (hiệu Crayola Crayons)  2 Hộp- 4 cây bút xóa được (Markers-EXPO)  

1  - Chai 4oz keo trắng ( hiệu Elmers) 1 Cái kéo ( hiệu  Fiskar) Lớp 5 

2 - 3 bìa còng 3 kẹp có túi 1 hộp - 16 cây bút chì xáp (hiệu Crayola Crayons) 1 Ba lô đeo lưng không bánh tùy 

1 Ống keo lớn 6 -  Bìa còng màu 2 túi  (đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây) 2 Hộp giấy chùi mũi (Tissues) 

24 bút chì #2 vàng (đã  gọt bén) 3 Ống keo (4oz) 1 Túi đựng bút chì phẹt ma tua & đồ bấm 3 lổ xếp vừa vào bóp 

1 Cục tẩy lớn màu hồng 24  bút chì  gổ số #2  1 Hộp- 4 cây bút xóa được ( đề nghị hiêu EXPO)) 

1 Chiếc vớ củ sạch dùng chùi bảng trắng 1 Cục gôm lớn màu hồng  1 Cái kéo -                  (đề nghị hiệu Fiskar)   

1 Chai xà bông bơm rửa tay (Hand Sanitizer)  Con gái - 1 Hộp túi ny lon Ziplock bỏ đá – loại túi Sandwich 1 Hộp 24 cây bút chì xáp màu (Crayola Crayons)  

1 Cuộn giấy lau tay  Con trai - 1 Chai xà bông bơm rửa tay (Hand Sanitizer)  6 – Bìa còng màu 2 túi        (đỏ , vàng, xanh dương, /xanh lá cây, tím & đen) 

1 Cuộn giấy lau tay 1 Ống keo (4oz) 

4 Cuốn tập lò xo (đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây) 24 cây bút chì  số #2 vàng 

1 Xấp giấy rời có đường gạch rộng 1 Xấp thẻ ghi chú có đường gạch cở 3x5  

2 Cuốn sổ tay khâu chỉ loại 100 tờ/200 trang, có đường gạch rộng 
- Science notebook) 

1 Bút lông màu vàng 

1 Chai xà bông bơm rửa tay (Hand  Sanitizer) 

1 Chiếc vớ củ sạch dùng chùi bảng trắng  6 Cuốn tập có đường gạch lò xo (đỏ,vàng,xanh dương/lá cây,đen,tím) 

3 cây bút  mực (đỏ, xanh dương, & xanh lá cây) 2    Xấp giấy rời có đường gạch rộng      

1 Hộp bút chì màu

1 Bút lông 
1  Cuốn sổ tay khâu chỉ loại 100 tờ/200 trang, có đường gạch rộng - Science notebook) 

1 Hộp bút mực xanh  

1 – bịch 3 xấp nốt ghi chú màu vàng (3x3) 

1 Hộp bút chì màu  


